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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ CÔNG THƯƠNG
DỰ THẢO 2

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
Phần này nêu rõ bối cảnh xây dựng báo cáo đánh giá tác động, trong đó mô tả vấn đề bất cập tổng quan cần giải quyết và mục tiêu chung của chính sách.
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Sau khi Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Quyết định 27/2017/QĐ-UBND)đã khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác thu, chi và quản lý các mức thu tại chợ theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh. Đã tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, bù đắp các khoản về sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, thu hồi vốn đầu tư, tạo nguồn tích lũy chủ động trong công tác tái đầu tư, sửa chữa nâng cấp hạ tầng chợ, duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý chợ, đảm bảo duy trì công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường chợ, phòng cháy và chữa cháy, xây dựng chợ đạt chuẩn chợ văn minh, chợ văn hóa; góp phần đưa xã hoàn thành và đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo quy định.
b) Bên cạnh kết quả đạt được, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định 27/2017/QĐ-UBND vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại sau:
- Theo quy định hiện hành về thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ quy định: (1) Giá cụ thể thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; (2) Giá tối đa thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; (3) Đơn vị tính mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định là đồng/m2/tháng, đối với hộ kinh doanh không cố định là đồng/hộ/ngày. Tuy nhiên, do thời gian dài trước đây đã áp dụng thu phí chợ đối với hộ kinh doanh cố định theo đơn vị tính đồng/hộ/tháng nên sau khi thay đổi đơn vị tính đồng/m2/tháng, thì khá nhiều hộ kinh doanh cố định có diện tích lớn (trên 10m2 – thường sử dụng làm kho) đã không chấp hành việc đóng tiền thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định;
- Tình hình giá cả, chi phí hoạt động tại chợ tăng khá nhiều, cụ thể so sánh mức giá năm 2019 so với năm 2014 (chi phí năm 2014 là cơ sở đề xuất mức thu của Quyết định 27/2017/QĐ-UBND) như: (1) Tiền lương: Năm 2014, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng đến tháng 7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 29,56%; (2) Tiền rác: Năm 2014, đơn giá thu, gom rác là 176.000 đồng/m3, nhưng từ 01/01/2019 đơn giá thu gom rác là 305.800 đồng/m3 (đã bao gồm 10% thuế GTGT), tăng 73,75%; Chi phi mua bảo hiểm PCCC bắt buộc của chợ: theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ, mức mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy bắt buộc của chợ (kiên cố, bán kiên cố) là 0,5% trên tổng số tiền bảo hiểm tài sản chợ, tăng gấp ba lần mức cũ 0,15%. Với một số mức chi tăng nêu trên, làm tổng dự toán chi năm 2019 của chợ tăng so với năm 2014 bình quân là 44,70% (trong đó: Lương và các khoản thanh toán theo lương (chi cho con người) tăng bình quân 30,17%, chi hoạt động chuyên môn tăng 55,87% và các khoản chi khác tăng 278,94%);
- Tại một số chợ hạng 3 có quy mô nhỏ, số điểm kinh doanh ít (dưới 50 điểm kinh doanh), thời gian hoạt động phổ biến là nửa buổi (2-3 giờ)/ngày, mãi lực kinh doanh thấp với quy định mức thu đầu tư, thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; một số chợ hộ kinh doanh cho rằng mức giá thu khá cao, tuy nhiên một số chợ thì thu không đủ chi;
- Theo Điểm b Khoản 4 Điều 13 Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phân nhóm để áp dụng mức thu cụ thể từng chợ, khu vực, ngành nghề kinh doanh trong phạm vi chợ trên địa bàn quản lý (đối với chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước) để làm cơ sở tổ chức quản lý chợ tổ chức thực hiện, tuy nhiên ngoài 77/81 chợ đã được quy định mức giá cụ thể tại phụ lục kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, đến nay chỉ có 4 chợ trong tổng số 17 chợ phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phân nhóm;
- Theo Khoản 2 Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó quy định các tổ chức quản lý chợ (chợ được đầu tư xây dựng từ nguồn ngoài vốn ngân sách nhà nước) phải thực hiện kê khai giá, Sở Công Thương tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với chợ đầu mối, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với chợ hạng 1, chợ hạng 2 và chợ hạng 3; tuy nhiên đến nay chỉ có 3 trên tổng số 54 chợ phải thực hiện kê khai giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước;
- Một số chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được chính quyền địa phương thành lập Ban quản lý chợ nhưng không theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định; một số chợ do thương nhân đầu tư chợ nhưng không thành lập Đơn vị kinh doanh, quản lý chợ theo đúng quy định dẫn đến công tác thu, quản lý thu chi không đảm bảo theo quy định hiện hành;…
c) Theo kết quả khảo sát mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Công Thương (Báo cáo số 1203/BC-SCT ngày 24/3/2020) cho thấy: 
- Tình trạng điểm kinh doanh hoạt động tại chợ: Kết quả khảo sát lấy phiếu thu thập đối với hộ kinh doanh thì chỉ sử dụng 01 điểm kinh doanh chiếm tỷ lệ 73%, ghép 02 điểm kinh doanh chiếm tỷ lệ 19%, ghép 3 điểm kinh doanh chiếm tỷ lệ 5%, ghép 4 điểm kinh doanh chiếm tỷ lệ 1%, có trên 2 điểm ở các vị trí khác nhau trong chợ chiếm tỷ lệ 1%

- Tính chất của điểm kinh doanh: Điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố chiếm tỷ lệ 56%; Điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác chiếm tỷ lệ 37%; Điểm kinh doanh không cố định chiếm tỷ lệ 7%

- Ngành hàng của hộ kinh doanh tại chợ: Kết quả khảo sát lấy phiếu thu thập đối với hộ kinh doanh cố định về ngành hàng kinh doanh cụ thể: Ngành hàng thịt, cá, thực phẩm tươi sống; Hàng nông sản thực phẩm; Hoa, quả, trái cây; Rau củ quả tươi, … chiếm tỷ lệ 19% (nhiều nhất); Dệt may, vải, sợi, quần áo may sẵn và da giày, … chiếm tỷ lệ 18%; Hàng công nghệ phẩm, mỹ phẩm, xà bông, các loại hóa phẩm; Củ quả khô, bánh, mứt, đồ khô truyền thống, tương, mắm, … chiếm tỷ lệ 10%; Ăn uống, giải khát ... chiếm tỷ lệ 8%; Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác 7%; Các sản phẩm nhựa, cao su ….; Các sản phẩm nhà bếp, sành, sứ, đồ gia dụng; Sách, vở, bút, mực, văn phòng phẩm chiếm tỷ lệ 2%; Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồng hồ, mắt kính…; Kim khí, điện máy, đồ điện, điện tử …. chiếm tỷ lệ 1%

- Đối với nội dung thu đầu tư chợ
+ Về phương thức thu đầu tư: Kết quả khảo sát đối với tổ chức về phương thức thu đầu tư 01 lần chiếm tỷ lệ 19%; Tổ chức quản lý chợ thực hiện phương thức thu đầu tư làm nhiều đợt chiếm tỷ lệ 20%; Không thu (chợ xuống cấp nên không tổ chức thu đầu tư) chiếm tỷ lệ 61%

+ Trường hợp hoàn thành thu hồi vốn đầu tư (hợp đồng thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh hết thời hạn theo cam kết góp vốn đầu tư xây dựng chợ - chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) : Kết quả khảo sát cho thấy 47% số chợ Tổ chức quản lý chợ tiếp tục thực hiện thu đầu tư; 53% số chợ Tổ chức quản lý chợ không tiếp tục thực hiện thu đầu tư

+ Mức giá thu đầu tư: 
· Đối với điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố (đồng/m2/tháng)
	 
	Chợ đầu mối
	Chợ hạng 1
	Chợ hạng 2
	Chợ hạng 3

	Mức thu cao nhất
	178.571
	131.148
	166.667
	125.000

	Mức thu thấp nhất
	125.000
	3.781
	2.500
	2.500


· Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác (đồng/m2/tháng)
	 
	Chợ đầu mối
	Chợ hạng 1
	Chợ hạng 2
	Chợ hạng 3

	Mức thu cao nhất
	/
	108.333
	90.741
	83.333

	Mức thu thấp nhất
	/
	3.079
	2.500
	2.500



+ Đánh giá về mức giá thu đầu tư chợ
* Kết quả khảo sát đối với tổ chức cho thấy 9% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ cao; 83% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ chấp nhận được; 8% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ thấp; 
* Kết quả khảo sát đối với hộ kinh doanh cho thấy 5% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ cao; 92% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ chấp nhận được; 2% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ thấp

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
- Đối với nội dung thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
+ Đối với hộ kinh doanh cố định
· Về đơn vị tính thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Kết quả khảo sát cho thấy có 67% số hộ kinh doanh đang thực hiện việc đóng tiền thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo đơn vị tính đồng/m2/tháng (đúng theo quy định hiện hành); 33% số hộ kinh doanh khảo sát Tổ chức quản lý chợ thu theo mức khoán (đồng/hộ/ngày hoặc đồng/hộ/tháng)

· Về mức giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định (đồng/m2/tháng)
	 
	Chợ đầu mối
	Chợ hạng 1
	Chợ hạng 2
	Chợ hạng 3

	Mức thu cao nhất
	90.000
	80.000
	76.000
	90.000

	Mức thu thấp nhất
	25.000
	14.467
	3.190
	3.000



+ Đối với hộ kinh doanh không cố định
Kết quả khảo sát đối với tổ chức cho thấy, Tổ chức quản lý chợ tổ chức thu giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định từ 1.000 – 15.000 đồng/hộ/ngày, cụ thể: 1.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 3%, 2.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 14%, 3.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 43%, 4.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 13%, 5.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 13%, 6.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 1%, 7.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 1%, 8.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 1%, 7.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 1%, 8.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 1%, 10.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 8%, 15.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 3%; 
Kết quả khảo sát đối với hộ kinh doanh cho thấy, Tổ chức quản lý chợ tổ chức thu giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định từ 1.000 – 7.000 đồng/hộ/ngày, cụ thể: 1.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 2%, 2.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 22%, 2.400 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 2%, 3.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 37%, 3.500 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 11%, 4.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 2%, 5.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 11%, 6.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 4%, 7.000 đồng/hộ/ngày chiếm tỷ lệ 9%

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
+ Đánh giá mức giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
Kết quả khảo sát đối với tổ chức cho thấy 9% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ cao; 83% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ chấp nhận được; 8% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ thấp; 
Kết quả khảo sát đối với hộ kinh doanh cho thấy 11% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ cao; 86% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ chấp nhận được; 3% đánh giá mức giá thu đầu tư chợ thấp

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC


KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
- Quản lý và sử dụng các khoản thu tại chợ
+ Tình hình cân đối hoạt động thu chi tại chợ: Kết quả khảo sát cho thấy 58% số chợ có tổng số tiền thu tại chợ đảm bảo chi cho hoạt động của chợ; 42% số chợ có tổng số tiền thu tại chợ chưa đảm bảo hoạt động của chợ

+ Công tác lập dự toán thu, chi và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với chợ đầu tư từ ngân sách nhà nước): Kết quả khảo sát cho thấy 69% số chợ khảo sát Tổ chức quản lý chợ thực hiện lập dự toán thu, chi các khoản thu sử dụng các dịch vụ tại chợ hàng năm gửi cơ quan tài chính thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 31% số chợ khảo sát Tổ chức quản lý chợ không thực hiện việc lập dự toán thu, chi các khoản thu sử dụng các dịch vụ tại chợ hàng năm gửi cơ quan tài chính thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Công tác thanh, quyết toán các khoản thu dịch vụ tại chợ (đối với chợ đầu tư từ ngân sách nhà nước): Kết quả khảo sát cho thấy 79% số chợ Tổ chức quản lý chợ thực hiện công tác thanh, quyết toán các khoản thu dịch vụ tại chợ; 21% số chợ Tổ chức quản lý chợ không thực hiện công tác thanh, quyết toán các khoản thu dịch vụ tại chợ

+ Về tình hình sử dụng các hóa đơn, chứng từ phục vụ công tác thu tiền tại chợ: 
· Kết quả khảo sát đối với tổ chức cho thấy sử dụng phiếu thu chiếm tỷ lệ 53%, Biên lai chiếm tỷ lệ  23%, Hóa đơn chiếm tỷ lệ 23%, Không đưa bất kỳ chứng từ nào chiếm tỷ lệ 20%, Loại chứng từ sử dụng khác (vé thu tiền tự in) chiếm tỷ lệ 1%;
· Kết quả khảo sát đối với hộ kinh doanh cho thấy sử dụng phiếu thu chiếm tỷ lệ 49%, Biên lai chiếm tỷ lệ 15%, Hóa đơn chiếm tỷ lệ 14%, Không đưa bất kỳ chứng từ nào chiếm tỷ lệ 19%, Loại chứng từ sử dụng khác (vé thu tiền tự in) chiếm tỷ lệ 3%; xem hình minh họa:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.
b) Tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện, dễ áp dụng đối với các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện giao quyền chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định phân nhóm kinh doanh tại chợ phù hợp tình hình thực tế tại địa phương để áp dụng mức thu cụ thể từng chợ, khu vực, ngành hàng kinh doanh, đặc thù khác có liên quan tại chợ đối với chợ đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước.
c) Từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển của kinh tế - xã hội, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo sự tự chủ, tính chủ động của tổ chức quản lý chợ trong công tác điều hành quản lý, kinh doanh và khai thác chợ. Tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mua bán tại chợ hoạt động ổn định, huy động được sức đóng góp của hộ kinh doanh, từng bước đưa hệ thống chợ hoạt động ổn định, phát triển phù hợp với xu thế của thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.
II. Đánh giá tác động của chính sách
Việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được tập trung vào 8 nội dung trọng tâm sau:
1. Sửa đổi về ngữ nghĩa cho chính xác (cụm từ “Tổ quản lý chợ” thành “Tổ chức quản lý chợ”)
“Khoản 3 Điều 1 được sửa đổi như sau:
3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã,, Tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.”
“Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi như sau:
1. Tổ chức quản lý chợ phải lập và cấp chứng từ thu (phiếu, vé, biên lai, hóa đơn…) cho đối tượng sử dụng các dịch vụ tại chợ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.”
-  Tác động về kinh tế: Không có tác động
- Tác động về xã hội: Đảm bảo sự chính xác, đầy đủ nội dung phạm vi điều chỉnh của  Quyết định 27/2017/QĐ-UBND, cụ thể bao gồm: Ban Quản lý chợ, Đơn vị kinh doanh, quản lý chợ, Thương nhân đầu tư, quản lý và kinh doanh khai thác chợ (gọi chung là tổ chức quản lý chợ).
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
2. Sửa đổi nội dung liên quan đến quy hoạch mạng lưới chợ
“Khoản 4 Điều 3 được sửa đổi như sau:
4. Hạng chợ
a) Chợ đầu mối: Là chợ chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế, vùng sản xuất tập trung hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác.
b) Chợ hạng 1: Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh.
c) Chợ hạng 2: Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh.
d) Chợ hạng 3: Là các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh.
Hạng chợ được xác định cụ thể trong bảng danh sách chợ đang hoạt động theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”
-  Tác động về kinh tế: Không có tác động
- Tác động về xã hội: Không có tác động
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới:
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017, trong đó tại Điều 5 quy định chỉ còn 05 loại quy hoạch, đối với tỉnh chỉ còn quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; điều này đồng nghĩa quy hoạch mạng lưới chợ sẽ tích hợp vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đối với việc lập, sửa đổi, bổ sung, quản lý quy hoạch được thực hiện theo Luật Quy hoạch và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Về bãi bỏ mô hình “tổ quản lý chợ” 
“- Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 3.
- Bãi bỏ cụm từ “Tổ quản lý chợ” tại khoản 2 Điều 10, điểm a khoản 4 Điều 10 và khoản 1 Điều 12.”
-  Tác động về kinh tế: Không có tác động
- Tác động về xã hội: Địa phương thực hiện củng cố, kiện toàn tổ quản lý chợ hoạt động đảm bảo hiệu quả và góp phần đảm bảo công tác thu, quản lý thu chi tại chợ theo quy định pháp luật hiện hành. 
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới:
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015
4. Sửa đổi nội dung liên quan đến “phân nhóm kinh doanh tại chợ”
“Khoản 5 Điều 3 được sửa đổi như sau:
5. Phân nhóm khu vực, ngành hàng kinh doanh, đặc thù khác có liên quan tại chợ áp dụng đối với chợ đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước (sau đây gọi tắt là phân nhóm kinh doanh tại chợ): Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phân nhóm kinh doanh tại chợ cho phù hợp tình hình hoạt động của chợ, hoạt động của hộ kinh doanh tại chợ (tùy theo lợi thế cạnh tranh của từng chợ, từng khu vực, từng ngành hàng kinh doanh, từng đặc thù khác nhau sẽ được phân thành một, một số nhóm; tương ứng mỗi nhóm là mức thu cụ thể.”
“Điểm b Khoản 4 Điều 13 được sửa đổi như sau:
b) Thực hiện ban hành Quyết định phân nhóm kinh doanh tại chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn để làm cơ sở cho Tổ chức quản lý chợ thực hiện thu theo quy định.”
-  Tác động về kinh tế: Đưa ra nhiều phân nhóm khác nhau để các đối tượng bị tác động chủ động lựa chọn, áp dụng trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính kế thừa, lâu dài và ổn định của văn bản ban hành
- Tác động về xã hội: Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND cấp huyện, giao quyền chủ động của địa phương trong việc quyết định mức thu cụ thể từng chợ, từng khu vực, từng ngành hàng kinh doanh, đặc thù khác có liên quan tại chợ cho phù hợp tình hình hoạt động của chợ, hoạt động của hộ kinh doanh tại chợ theo đơn giá thu cụ thể được quy định tại Quyết định.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
5. Bổ sung nội dung khái niệm về “Điểm kinh doanh do hộ kinh doanh tự bỏ vốn xây dựng”
“Bổ sung Khoản 14 Điều 3 như sau:
14. Điểm kinh doanh do hộ kinh doanh tự bỏ vốn xây dựng: Là điểm kinh doanh nằm trong phạm vi nhà lồng chợ, được sự chấp thuận bằng văn bản của Tổ chức quản lý chợ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hộ kinh doanh thực hiện xây dựng đúng theo thiết kế xây dựng chợ, thiết kế mẫu điểm kinh doanh và phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ của cơ quan thẩm quyền phê duyệt.”
-  Tác động về kinh tế: Thay đổi cách tính tiền thu đầu tư từ tương đối (20% - hai mươi phần trăm) sang số tuyệt đối (đơn giá cụ thể)
- Tác động về xã hội: Lấy quyền lợi hộ kinh doanh cố định tại chợ làm trọng tâm, đảm bảo tính rõ ràng, giải thích từ ngữ cụ thể để thuận tiện trong việc áp dụng
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới:
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành
6. Sửa đổi nội dung “mức thu đầu tư”
“Điều 4 được sửa đổi như sau:
“1. Tổ chức quản lý chợ có thể áp dụng hệ số thuận lợi (hệ số k) theo 03 mức (k = 1,5; k = 1,3; k = 1).
2. Đơn giá mức thu đầu tư tại chợ được quy định cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
3. Đối với chợ do Nhà nước đầu tư một phần và một phần do thành phần khác đóng góp xây dựng chợ: Tổ chức quản lý chợ khi tính số tiền thu đầu tư tại chợ thì áp dụng mức thu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này nhân tương ứng với tỷ lệ Nhà nước góp vốn, hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ.
[bookmark: _Hlk35849638][bookmark: _Hlk35849677]4. Trường hợp, chợ đã hoàn thành thu hồi vốn đầu tư (hợp đồng thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh hết thời hạn theo cam kết góp vốn đầu tư xây dựng chợ): Thì tiếp tục thực hiện thu đầu tư bằng 25% (hai mươi lăm phần trăm) so với mức thu quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.”
7. Sửa đổi nội dung “mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ” 
“Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 được sửa đổi như sau:
[bookmark: _Hlk41386107]2. Đơn giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định được quy định cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)
a) Mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh cố định được tính bằng cách lấy diện tích kinh doanh của một hộ kinh doanh nhân với mức thu được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 
b) Trường hợp, tổng diện tích kinh doanh của một hộ kinh doanh lớn trên 5 m2, thì phần diện tích tăng thêm từ 5,1 m2 đến 10 m2 sẽ tính bằng 75% (bảy mươi lăm phần trăm) mức thu được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 
c) Trường hợp, tổng diện tích kinh doanh của một hộ kinh doanh lớn trên 10 m2, thì phần diện tích tăng thêm từ 10,1 m2 đến 20 m2 sẽ tính bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
d) Trường hợp, tổng diện tích kinh doanh của một hộ kinh doanh lớn trên 20 m2, thì phần diện tích tăng thêm từ 20,1 m2 trở lên sẽ tính bằng 25% (hai mươi lăm phần trăm) mức thu được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
3. Đơn giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định được quy định cụ thể tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). 
a) Mức giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với hộ kinh doanh không cố định được quy định tại Phụ lục III được tính tương ứng với diện tích đất chiếm không quá 3 m2/hộ.
b) Trường hợp hộ kinh doanh không cố định sử dụng nhiều hơn 3 m2 thì mức thu cho diện tích tăng thêm được tính bằng cách lấy diện tích nhân với mức thu được quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này; nhưng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/hộ/ngày.”
“Bãi bỏ Phụ lục mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.”
-  Tác động về kinh tế (điểm 6 và điểm 7): Đưa ra nhiều phân nhóm khác nhau, nhiều mức giá khác nhau để các đối tượng bị tác động chủ động lựa chọn, áp dụng trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính kế thừa, lâu dài và ổn định của văn bản ban hành. Bổ sung nội dung gia giảm đối với hộ kinh doanh có diện tích điểm kinh doanh rộng trên 10 m2 nhằm phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế khách quan. Qua rà soát, kiểm tra thực tế các chợ, cho thấy do mỗi chợ có vị trí, quy mô, đặc điểm, điều kiện khác nhau, vì vậy ứng với từng đặc điểm cụ thể cần có mức thu tương ứng phù hợp tình hình cụ thể. Trên cơ sở khảo sát thực tế, kết hợp đề xuất của các địa phương, tổ chức quản lý chợ và hộ kinh doanh tại chợ, để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật ban hành, khắc phục nội dung hạn chế, tồn tại tại Quyết định 27/2017/QĐ-UBND
- Tác động về xã hội (điểm 6 và điểm 7): Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND cấp huyện, giao quyền chủ động của địa phương trong việc quyết định mức thu cụ thể từng chợ, từng khu vực, từng ngành hàng kinh doanh, đặc thù khác có liên quan tại chợ cho phù hợp tình hình hoạt động của chợ, hoạt động của hộ kinh doanh tại chợ theo đơn giá thu cụ thể được quy định tại Quyết định. Đưa ra nhiều đơn giá khác nhau cụ thể để Tổ chức quản lý chợ, UBND cấp huyện chủ động áp dụng trên cơ sở sự đồng thuận của hộ kinh doanh và tình hình thực tế thu chi tại chợ; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ
- Tác động về giới của chính sách (điểm 6 và điểm 7): Không có tác động về giới (điểm 6 và điểm 7):
- Tác động của thủ tục hành chính (điểm 6 và điểm 7): Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật (điểm 6 và điểm 7): Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
8. Bổ sung nội dung liên quan đến “kê khai giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ”
“Bổ sung điểm d Khoản 6 Điều 13 như sau:
[bookmark: _Hlk41386299]d) Đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của chợ Tổ chức quản lý chợ có trách nhiệm thực hiện việc kê khai giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các quy định pháp luật có liên quan.”
-  Tác động về kinh tế: Không thay đổi so với quy định hiện hành
- Tác động về xã hội: Không thay đổi so với quy định hiện hành, mục đích làm rõ hơn trách nhiệm phải thực hiện việc kê khai giá thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định hiện hành của Tổ chức quản lý chợ đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
III. Lấy ý kiến
[bookmark: _Hlk46391923]1. Lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị
Sở Công Thương ban hành Công văn số 2271/SCT-TM ngày 27/5/2020, Công văn số 2689/SCT-TM ngày 19/6/2020 và Công văn số 3017/SCT-TM ngày 08/7/2020 gửi các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu; chế độ thu; nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến góp ý của 26 cơ quan, đơn vị Sở Công Thương hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Quyết định.
2. Lấy ý kiến góp ý nhân dân
Sở Công Thương ban hành Công văn số …../SCT-TM ngày …/7/2020 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện đăng tải lấy ý kiến góp ý nhân dân tại cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai trong 30 ngày (đồng thời đăng tải trên website của Sở Công Thương). Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Công Thương hoàn chỉnh dự thảo lần 3 Quyết định.
3. Lấy ý kiến thẩm định
Sở Công Thương ban hành Công văn số …../SCT-TM ngày …/7/2020 gửi Sở Tư pháp, Sở Tài chính lấy ý kiến thẩm định, Sở Tài chính hoàn chỉnh dự thảo lần 4 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Quyết định.
IV. Giám sát và đánh giá
1. Giám sát
Dự thảo Quyết định đã được gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính; các sở, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sau khi UBND tỉnh phê duyệt ban hành, Sở Công Thương sẽ tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời sẽ lồng ghép nội dung triển khai quyết định vào nội dung lớp tập huấn quản lý, kinh doanh và khai thác chợ được tổ chức vào quý IV/2020.
Bên cạnh đó, hàng năm Sở Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát việc thi hành của Quyết định ban hành.
2. Đánh giá
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, được xây dựng đảm bảo một số nguyên tắc sau:
a) Đảm bảo tính pháp lý
Việc tham mưu xây dựng được dựa trên các văn bản của trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, thống nhất với quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
b) Đảm bảo tính kế thừa, lâu dài, ổn định của văn bản ban hành
Văn bản ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với nội dung hạn chế, tồn tại hoặc/ và quy định bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài trong công tác quản lý nhà nước về chợ.
c) Bảo đảm tính công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định
Văn bản được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; dự thảo quyết định được gửi lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động thông qua văn bản góp ý và được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai trong 30 ngày./.
Tỷ lệ	
a) Tổ chức quản lý chợ thực hiện phương thức thu đầu tư 01 lần	b) Tổ chức quản lý chợ thực hiện phương thức thu đầu tư làm nhiều đợt	c) Không thu (vì nhiều lý do nên Tổ chức quản lý chợ không thu đầu tư được)	0.18978102189781021	0.19708029197080293	0.61313868613138689	
Tỷ lệ	
a) Có	b) Không	0.46715328467153283	0.53284671532846717	
Tỷ lệ	
a) Cao	b) Chấp nhận được	c) Thấp	8.7591240875912413E-2	0.83211678832116787	8.0291970802919707E-2	
Tỷ lệ	a) Cao	b) Chấp nhận được	c) Thấp	5.1204819277108432E-2	0.92469879518072284	2.4096385542168676E-2	
Tỷ lệ	
Thu theo đơn vị tính đồng/m2/tháng	Không thu theo đơn vị đồng/m2/tháng, mà thu theo mức khoán (đồng/hộ/ngày hoặc đồng/hộ/tháng)	0.66631130063965882	0.33368869936034135	
Tỷ lệ	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	2.777777777777779E-2	0.1388888888888889	0.43055555555555558	0.125	0.125	1.3888888888888892E-2	1.3888888888888892E-2	1.3888888888888892E-2	0	8.3333333333333343E-2	0	0	0	0	2.777777777777779E-2	
Tỷ lệ	Dưới 1000	1000	2000	2400	3000	3500	4000	5000	6000	7000	0	2.1739130434782612E-2	0.21739130434782614	2.1739130434782612E-2	0.36956521739130432	0.10869565217391308	2.1739130434782612E-2	0.10869565217391308	4.3478260869565223E-2	8.695652173913046E-2	
Tỷ lệ	
a) Cao	b) Chấp nhận được	c) Thấp	8.7591240875912413E-2	0.83211678832116787	8.0291970802919707E-2	
Tỷ lệ	a) Cao	b) Chấp nhận được	c) Thấp	0.10642570281124498	0.86345381526104414	3.0120481927710843E-2	
Tỷ lệ	
a) Có	b) Không	0.58394160583941601	0.41605839416058393	
a1. Có	
Tỷ lệ	0.69343065693430661	a2. Không	
Tỷ lệ	0.30656934306569344	
b1. Có	
Tỷ lệ	0.78832116788321172	b2. Không	
Tỷ lệ	0.21167883211678831	
Tỷ lệ	Phiếu thu	Biên lai	Hóa đơn	Không đưa bất kỳ chứng từ nào	Loại chứng từ sử dụng khác	0.52554744525547448	0.23357664233576642	0.22627737226277372	0.19708029197080293	1.4598540145985401E-2	
Tỷ lệ	a) Phiếu thu	b) Biên lai	c) Hóa đơn	d) Khác (đề nghị ghi cụ thể)	đ) Không đưa bất kỳ chứng từ nào	0.48694779116465864	0.15160642570281124	0.14156626506024098	2.8112449799196786E-2	0.19176706827309237	
Tỷ lệ	a) Chỉ 01 điểm kinh doanh theo thiết kế chợ	b) Ghép 02 điểm kinh doanh theo thiết kế chợ	c) Ghép 3 điểm kinh doanh theo thiết kế chợ	d) Ghép 4 điểm kinh doanh theo thiết kế chợ	đ) Ghép trên 4 điểm kinh doanh theo thiết kế chợ	e) Có trên 2 điểm ở các vị trí khác nhau trong chợ	0.73493975903614461	0.18674698795180722	4.9196787148594379E-2	1.2048192771084338E-2	9.0361445783132526E-3	8.0321285140562242E-3	
Tỷ lệ	a) Điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố	b) Điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác	c) Điểm kinh doanh không cố định	0.56024096385542166	0.37148594377510041	6.8273092369477914E-2	
Tỷ lệ	a) Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồng hồ, mắt kính…	b) Kim khí, điện máy, đồ điện, điện tử ….	c) Các dụng cụ kim khí, hóa chất…	d) Các sản phẩm trang trí nội thất, vật liệu xây dựng,…	đ) Dệt may, vải, sợi, quần áo may sẵn và da giày, …	e) Hàng công nghệ phẩm, mỹ phẩm, xà bông, các loại hóa phẩm …	g) Hàng nông sản thực phẩm; Hoa, quả, trái cây; Rau củ quả tươi, …	h) Các sản phẩm nhựa, cao su ….	i) Các sản phẩm nhà bếp, sành, sứ, đồ gia dụng	k) Củ quả khô, bánh, mứt, đồ khô truyền thống, tương, mắm,	l) Thịt, cá, thực phẩm tươi sống	m) Ăn uống, giải khát ...	n) Sách, vở, bút, mực, văn phòng phẩm	o) Quà tặng và hàng thủ công, ...	p) Hàng vật tư nông nghiệp	q) Sửa chữa đồng, đồ sắt, dịch vụ sửa chữa	r) Kinh doanh hàng hóa , dịch vụ khác	1.348747591522158E-2	6.7437379576107898E-3	9.6339113680154141E-4	4.8169556840077067E-3	0.1811175337186898	9.6339113680154145E-2	0.19075144508670519	2.119460500963391E-2	2.2157996146435453E-2	0.10115606936416185	0.19364161849710981	8.1888246628131017E-2	1.5414258188824663E-2	0	0	3.8535645472061657E-3	6.6473988439306353E-2	Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.                                                                             
Điện thoại : (0251) 3823317
